
1 Vũ Minh Duy 12/07/1992 066092007428 12/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

Thôn Tiến Cường, xã 

Quảng Tiến, huyện 

Cư M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty CP 

TVXD Minh 

Đức

Kỹ sư kỹ thuật 

trắc địa - bản đồ
Khảo sát địa hình công trình III Đạt 07/07 100%

Khảo sát địa hình xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
II Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu - hầm
II Đạt 07/07 100%

Giám sát xây dựng công 

trình
II Đạt 07/07 100%

Khảo sát địa hình xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
II Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu - hầm
II Đạt 07/07 100%

Giám sát xây dựng công 

trình
II Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng kết cấu 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng II Đạt 07/07 100%

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

049072012937 21/09/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

024072012052 17/06/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

Số 126/42 Y Moan - 

ÊNuôl, phường Tân 

Lợi, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TVXD Thái Sơn

Số 102A/22/4 

Nguyễn Tất Thành, 

TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

22/08/1973Thân Dinh2 049073012440 08/07/2021

Hạng đề 

nghị cấp 

chứng chỉ 

hành nghề

Đơn vị công tác

Tổng số 

phiếu đánh 

giá hồ sơ

Kết quả 

đánh giá 

hồ sơ

Địa chỉ thường trú
Lĩnh vực đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề

Số 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Ngày cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Nơi cấp 

CC/CCCD/H

ộ chiếu

Quốc 

tịch
Ngày sinh

Trình độ 

chuyên môn
TT Họ và tên

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số                /TB-SXD ngày           /             /2025 của Sở Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ XÂY DỰNG 

Tỷ lệ %

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

Công ty TNHH 

TVXD Thái Sơn

Số 129 A Ma Khê, 

phường Tân Lập, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

21/10/1972Trần Văn Thuận3

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp - Đại học 

Kỹ thuật

Công ty TNHH 

TVXD C.D.C
15/03/1972Nguyễn Đức Thắng4



Hạng đề 

nghị cấp 

chứng chỉ 

hành nghề

Đơn vị công tác

Tổng số 

phiếu đánh 

giá hồ sơ

Kết quả 

đánh giá 

hồ sơ

Địa chỉ thường trú
Lĩnh vực đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề

Số 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Ngày cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Nơi cấp 

CC/CCCD/H

ộ chiếu

Quốc 

tịch
Ngày sinh

Trình độ 

chuyên môn
TT Họ và tên Tỷ lệ %

5 Trần Tấn Vinh 19/10/1986 066086007830 26/03/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

Số 20 Nguyễn Công 

Trứ, phường Tự An, 

TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD TP. 

Buôn Ma Thuột

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Giám sát thi công xây dựng III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

7 Đinh Nhật Việt 03/08/1999 066099017980 14/09/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

Thôn 10, xã Hòa 

Sơn, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk

 Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Krông Bông

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng (xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp)

 Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
II Đạt 07/07 100%

Giám sát thi công xây dựng III Đạt 07/07 100%

9 Lê Minh Thành 21/05/1998 040098026696 25/01/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

Thôn Thạch Sơn, xã 

Ea M'Dróh, huyện Cư 

M'Gar, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình giao thông 

và NNPTNT 

tỉnh Đắk Lắk

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

10 Trương Võ Út Lợi 05/10/1989 066089009231 04/04/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

Xã Đray Bhăng, 

huyện Cư Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk

Công ty TNHH 

TVXD Khang 

Thịnh Phát

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

cầu đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công 

trình thủy lợi, đê điều
II Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đạt 07/07 100%

066092000371 25/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

TDP 3, thị trấn Krông 

Kmar, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk

Thái Văn Sỹ11 12/07/1992

Công ty TNHH 

Tư vấn và Xây 

dựng Trường 

Phong

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

066094020595 08/07/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

Thôn 6, xã Hòa Phú, 

TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

8 Hồ Thanh Triều 20/12/1994

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Krông Bông

042092004364 19/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

Thôn 3, xã Cẩm 

Lĩnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

12

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Nguyễn Thanh 

Chương
06/09/1990 066090000621 25/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

nam

Thôn Hiệp Thịnh, xã 

Quảng Hiệp, huyện 

Cư M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Cư M'gar

Kỹ sư xây dựng

04/05/1992Nguyễn Mai Huy6

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng (2013); Kỹ 

sư công nghệ kỹ 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Krông Bông
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